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PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 

Trong bối cảnh khu vực hóa và quốc tế hóa đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn, tốc 

độ ngày càng nhanh trong tất cả các lĩnh vực cả về chiều rộng và chiều sâu, tự do hóa 

thương mại là xu thế nổi trội. Tự do hóa thương mại quốc tế đã đem lại nhiều lợi ích cho 

các quốc gia, tạo điều kiện cho các quốc gia tận dụng tối đa các lợi thế so sánh. Tuy 

nhiên, tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế của mỗi nước trong từng giai đoạn, các 

hàng rào thương mại vẫn được duy trì ở mức độ nhất định nhằm bảo vệ nền sản xuất 

trong nước hoặc các mục đích công cộng. Điều này được thể hiện rõ nét trong chính sách 

thương mại của các quốc gia, bao gồm cả các quốc gia đang phát triển và các quốc gia 

phát triển. 

Bài viết này trình bày một số nội dung liên quan đến quá trình tự do hóa thương mại và 

xu thế điều chỉnh các rào cản trong chính sách thương mại quốc tế tại Singapore, 

Malaysia và Việt Nam. Bài viết gồm bốn phần: Phần 1 giới thiệu tổng quan về chính sách 

thương mại quốc tế và tự do hóa thương mại. Phần 2 trình bày sơ lược quá trình tự do hóa 

thương mại tại Singapore và Malaysia thông qua các chính sách thuế quan và phi thuế 

quan đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu. Phần 3 đề cập đến chính sách tự do hóa thương 

mại tại Việt Nam và các cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ. 

Phần 4 nêu ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại 

quốc tế tại Việt Nam. Mức độ mở cửa các phân ngành của Việt Nam trong WTO được 

đính kèm tại Phụ lục 1. 
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PHẦN II: NỘI DUNG 

1. Khái quát về Chính sách thƣơng mại quốc tế và Tự do hóa thƣơng mại 

1.1. Thƣơng mại quốc tế và Chính sách thƣơng mại quốc tế 

Thương mại quốc tế (TMQT) là các hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ 

thể thuộc các quốc gia và thị trường khác nhau trên thế giới chủ yếu thông qua hình thức 

mua bán, dùng tiền tệ làm vật môi giới và dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá. Theo 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), TMQT bao gồm thương mại hàng hóa, thương 

mại dịch vụ và thương mại quyền sở hữu trí tuệ. 

Một số nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế bao gồm: (i) Nguyên tắc không phân 

biệt đối xử gồm chế độ đãi ngộ tối huệ quốc và và chế độ đãi ngộ quốc gia; (ii) Nguyên 

tắc tự do thương mại (nguyên tắc mở cửa thị trường) và tạo ra môi trường cạnh tranh 

ngày càng bình đẳng; (iii) Nguyên tắc minh bạch ổn định trong thương mại; và (iv) 

Nguyên tắc dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển những điều kiện thuận 

lợi hơn. 

Chính sách thương mại quốc tế (CS TMQT) là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên 

tắc, công cụ và biện pháp do Nhà nước hoạch định và thực hiện để điều chính các hoạt 

động thương mại quốc tế của quốc gia trong một thời gian nhất định nhằm đạt được các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. Đối tượng điều chỉnh của chính sách 

thương mại quốc tế bao gồm: (i) Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ qua biên 

giới quốc gia; (ii) Hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ (du lịch, khu chế xuất); và (iii) Hoạt 

động tái xuất khẩu và chuyển khẩu. 

Mặc dù thương mại quốc tế đem lại nhiều lợi ích lớn nhưng các quốc gia có chủ quyền 

vẫn xây dựng chính sách thương mại quốc tế riêng nhằm can thiệp và điều chỉnh các hoạt 

động thương mại quốc tế có liên quan đến nền kinh tế quốc gia. Một số lý do cơ bản bao 

gồm: (i) sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia dẫn đến khả năng và điều kiện 

tham gia giữa các quốc gia là khác nhau; (ii) mỗi quốc gia có đặc điểm, yêu cầu, nhiệm 
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vụ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, đòi hỏi có sự điều tiết hợp lý thông qua các chính 

sách thương mại quốc tế; (iii) môi trường kinh tế thế giới chịu sự chi phối và tác động 

của nhiều mối quan hệ chính trị và các mục tiêu phi kinh tế; (iv) mục tiêu của chính sách 

thương mại quốc tế của mỗi quốc gia có thể thay đổi theo từng thời kỳ nhằm phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. 

Chính sách TMQT là một bộ phận của chính sách kinh tế - xã hội. Chính sách này có tác 

động lớn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy mô và phương thức tham gia của 

nền kinh tế mỗi nước vào nền kinh tế thế giới. Chính sách TMQT giúp khai thác tối đa 

lợi ích so sánh của các nước nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế và nâng cao 

hiệu quả của các hoạt động kinh tế. 

1.2. Rào cản trong chính sách TMQT 

Rào cản trong chính sách TMQT bao gồm (i) rào cản thuế quan và (ii) rào cản phi thuế 

quan. Trong đó, thuế quan là thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và 

vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ hải quan của quốc gia. Rào cản phi thuế quan bao gồm 

hạn ngạch, quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, trợ cấp xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu tự 

nguyện, chính sách chống bán phá giá, các biện pháp hành chính. 

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng chung 

của các quốc gia là cắt giảm hàng rào thuế quan và dỡ bỏ các công cụ phi thuế quan, 

trong đó, thuế quan sẽ tiếp tục được đàm phán, cắt bỏ dần đến 0%. Tuy nhiên, vì những 

lý do nhất định, các nước có thể dựng lên những hàng rào “mới” đối với thương mại quốc 

tế. 

1.3. Tự do hóa thƣơng mại 

Tự do hóa thương mại là sự “nới lỏng”, “mềm hóa”, “giảm thiểu” sự can thiệp của nhà 

nước hay chính phủ vào lĩnh vực buôn bán quốc tế. 
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Xu hướng này bắt nguồn từ quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới. Một số đặc 

điểm cơ bản là lực lượng sản xuất vượt ra ngoài phạm vi biên giới một quốc gia, sự phân 

công lao động quốc tế về chiều rộng và chiều sâu, vai trò lớn mạnh của các công ty đa 

quốc gia, và các quốc gia chuyển sang mô hình “kinh tế mở” với việc khai thác ngày 

càng triệt để lợi ích so sánh của nền kinh tế mỗi nước. 

Nội dung của tự do hóa thương mại là nhà nước áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm 

thiểu các trở ngại trong hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhằm tạo điều kiện cho phát 

triển các hoạt động thương mại quốc tế cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Mục tiêu của tự do 

hóa thương mại là mở rộng quy mô xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

nhập khẩu. 

Biện pháp thực hiện tự do hóa thương mại là điều chỉnh theo hướng nới lỏng dần với các 

bước đi phù hợp trên cơ sở các thỏa thuận song phương và đa phương giữa các quốc gia 

đối với các công cụ bảo hộ mậu dịch đã và đang tồn tại trong quan hệ TMQT. Thực chất 

là cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan đã và đang được đáp dụng 

trong buôn bán quốc tế. 

Một số ưu điểm của tự do hóa thương mại là (1) Môi trường chính sách, pháp luật về kinh 

tế trong nước được cải thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế; (2) Thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế do tăng trưởng xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài gia tăng; (3) Thúc đẩy sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của một quốc gia theo hướng hợp lý hơn. Cán cân xuất nhập khẩu 

được cải thiện và thị trường xuất nhập khẩu được mở rộng, tránh sự phụ thuộc quá lớn 

vào một quốc gia (4) Năng lực sản xuất trong nước tăng lên do quá trình chuyển giao 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý; (5) Hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn do các trở 

ngại đối với TMQT được loại bỏ. Do đó, thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước phong 

phú hơn, chất lượng và giá cả hợp lý hơn; (6) Các nhà kinh doanh dễ dàng xâm nhập, 

phát triển và mở rộng thị trường mới; hoặc có cơ hội đầu tư ra thị trường nước ngoài. 

Đồng thời, quan hệ đối tác thương mại hàng hóa và đối tác đầu tư được mở rộng. 
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Tuy nhiên, tự do hóa thương mại cũng có một số nhược điểm: (1) Môi trường sản xuất, 

kinh doanh có sự cạnh tranh gay gắt. Do đó, nếu năng lực quản lý, sản xuất và kinh 

doanh yếu kém thì dễ dẫn đến khủng hoảng, nguy cơ phá sản, bị thôn tính hoặc bị lệ 

thuộc, từ đó làm gia tăng các vấn đề xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm cho người lao 

động; (2) Nếu một nền kinh tế thiếu chủ động trong quá trình đa dạng hóa các lĩnh vực và 

chỉ tập trung vào thế mạnh ở một số lĩnh vực nhất định, đặc biệt là các ngành khai thác tài 

nguyên và giá nhân công rẻ thì sẽ dễ bị phụ thuộc vào các ngành công nghiệp này. Ví dụ, 

nền kinh tế của các quốc gia dầu mỏ ở Trung Đông phụ thuộc rất lớn vào duy nhất một 

sản phẩm là dầu mỏ nên sẽ bị ảnh hưởng lớn khi giá dầu thế giới biến động; (3) Thương 

mại tự do kích thích các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các quốc gia đang cần vốn. Tuy 

nhiên, nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế thì sự tháo chạy của nguồn vốn này ra khỏi quốc 

gia là rất nhanh chóng, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước; (4) Nền kinh tế trong 

nước dễ bị tác động khi thế giới xảy ra khủng hoảng tùy thuộc vào độ mở của nền kinh tế 

quốc gia đó. 

2. Quá trình tự do hóa thƣơng mại của Malaysia và Singapore 

Phần này sẽ trình bày sơ lược quá trình tự do hóa thương mại của Malaysia và Singapore. 

Hai quốc gia này được lựa chọn để phân tích vì một số lý do cơ bản như sau: (i) do có 

cùng vị trí địa lý, cả hai nước có một số nét tương đồng với Việt Nam; (ii) Chính sách 

thương mại các nước đã và đang theo đuổi bao gồm cả thương mại đa biên, thương mại 

khu vực và thương mại song phương với các đối tác thương mại lớn bao gồm Mỹ, Liên 

minh châu Âu EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc; và (iii) cả hai nước đều là những 

thành viên tích cực của các tổ chức thương mại đa phương và khu vực mà Việt Nam đã 

và đang chuẩn bị gia nhập như: Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Tổ chức hợp tác 

kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN), Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ngoài ra, 

Singapore và Malaysia là những nước đi tiên phong trong thực hiện tự do hóa thương mại 

của Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore với những chính sách tự do hóa thương mại gần 

như là tuyệt đối. 
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2.1. Sơ lƣợc về tình hình tự do hóa thƣơng mại tại Malaysia và Singapore 

2.1.1 Singapore 

Ngay sau khi tách khỏi liên bang Malaysia năm 1965, Singapore đã chủ trương thực hiện 

chính sách tự do hóa thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho nhập 

khẩu, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Chính sách thương mại của Singapore là 

chính sách hướng ra bên ngoài, bảo vệ lợi ích thương mại của mình bằng cách xây dựng 

một môi trường TMQT thông thoáng và tự do. "Lãnh đạo Singapore từng tự hào rằng bạn 

có thể thành lập doanh nghiệp tại đây chỉ trong 3 tiếng". Cán cân thương mại của 

Singapore được duy trì tương đối ổn định trong giai đoạn 2009-2013 như được trình bày 

tại Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1: Tình hình ngoại thƣơng của Singapore 2009 – 2013 

Đơn vị: Triệu SGD 

                       Năm 2009 2010 2011 2012 2013 

Xuất khẩu  391,118 478,841 514,741 510,329 513,391 

Nhập khẩu  356,299 423,222 459,655 474,554 466,762 

CCTM 41,801 45,366 45,998 46,936 47,948 

 

2.1.2. Malaysia 

Malaysia là một nước NIC thế hệ thứ hai. Mặc dù có đường lối phát triển kinh tế tương 

đối gần với các nước NICS thế hệ thứ nhất, nhưng Malaysia thực hiện tiến trình công 

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu tương đối muộn và chỉ thực sự trở nên nổi bật từ những 

năm 1980. Mô hình chính sách TMQT của Malaysia là thúc đẩy xuất khẩu và từng bước 

thực hiện tự do hóa thương mại. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia đã chứng kiến sự gia tăng mạnh trong giai đoạn 

2009-2013. Mặc dù có sự suy giảm về cán cân thương mại nhưng Malaysia vẫn duy trì 

được thặng dư thương mại trong giai đoạn này (xem Bảng 2). 
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Tình hình ngoại thƣơng của Malaysia 2009 – 2013 

Đơn vị: Triệu USD 

            Năm  2009 2010 2011 2012 2013 

Xuất khẩu  552.518 638.822 697.862 702.641 719.815 

Nhập khẩu  434.670 528.828 573.626 606.677 649.068 

CCTM 117.848 109.994 124.236 95.964 70.746 

 

2.2. Các chính sách thƣơng mại đang áp dụng tại Malaysia và Singapore 

2.2.1. Chính sách thuế quan 

Rào cản thuế quan là loại rào cản phổ biến nhất và mang tính chất truyền thống trong 

TMQT, được xác định và phân loại trên cơ sở các mức thuế áp dụng đối với hàng hoá 

nhập khẩu và xuất khẩu. Rào cản này đối với các nước ngày càng có xu hướng bị hạn chế 

và cắt giảm do có bản chất mâu thuẫn với tiến trình tự do hóa thương mại. 

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu 

Các loại thuế phổ biến thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu đó là thuế quan ràng 

buộc, biểu thuế tối huệ quốc (MFN tariffs), thuế quan ưu đãi, v.v. 

Thuế quan là công cụ chính được sử dụng để điều chỉnh việc nhập khẩu hàng hoá tại 

Malaysia và thuế suất trung bình áp dụng cho các mối quan hệ thương mại bình thường 

(NTR) là 8,56%.Thuế nhập khẩu thường dao động từ 0% đến 50%. 

Singapore cam kết thực hiện kết quả của Vòng đàm phán Uruguay tới 69% dòng thuế 

quan và 1,55% số dòng thuế đã được cam kết thực hiện từng phần. Singapore cũng dỡ bỏ 

tất cả hàng rào thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại 

(Australia, Hiệp hội Mậu dịch tự do Châu Âu, Nhật Bản…). Ngoài ra hàng hóa nhập 

khẩu theo phái ngoại giao tại Singapore đều được miễn thuế theo quy định hải quan. 



10 

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu 

Từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, Singapore không có bất kỳ một loại thuế xuất khẩu 

hay khoản thuế nào khác đánh vào hàng xuất khẩu. Điều này tạo điều kiện thúc đẩy xuất 

khẩu và một phần đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu. 

Malaysia miễn giảm thuế doanh thu đối với các ngành hàng xuất khẩu và các sản phẩm 

xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu trong nước. Đồng thời trợ cấp về thuế và chi phí cho 

những hàng hóa liên quan đến xuất khẩu, mức thuế trung bình cho các ngành công nghiệp 

chỉ còn 13%. 

2.2.2. Các chính sách phi thuế quan 

Nếu như trước đây các rào cản thương mại chủ yếu là các biện pháp hành chính và thuế 

quan thì hiện nay các rào cản phi thuế quan ngày càng trở nên phổ biến. Việc nới lỏng và 

tiến tới xóa bỏ dần các rào cản phi thuế quan rất phức tạp đối với một quốc gia cho dù 

đây là điều kiện tiên quyết để tự do hoa thương mại triệt để. 

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu  

Tại Singapore quá trình khai báo hải quan diễn ra rất nhanh chóng, khoảng 90% trường 

hợp được hoàn thành chỉ trong 10 phút. Nhiều hàng hóa nông nghiệp có thể tự do nhập 

khẩu vào nước này mà không cần xin phép. Hạn chế và cấm nhập khẩu ở nước này chủ 

yếu được áp dụng ở một số mặt hàng mà chính phủ cảnh báo là có hại cho sức khoẻ, an 

ninh hay an toàn xã hội, môi trường hoặc theo các hiệp định của Liên hiệp quốc hoặc các 

hiệp định quốc tế. Tuy nhiên, Chính phủ Singapore đã nới lỏng các biện pháp này cho 

một số mặt hàng. Ngoài ra, Singapore còn áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và 

trợ cấp cùng các tiêu chuẩn và biện pháp vệ sinh dịch tễ: tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, 

các biện pháp vệ sinh dịch tễ, quy chế nhãn mác, v.v. 

Chính phủ Malaysia có một hệ thống cấp phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng, bao 

gồm cả vũ khí, vật liệu nổ; xe có động cơ; thiết bị xây dựng hạng nặng; một số loại thuốc 
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và hóa chất nhất định; nhà máy; gỗ; đất; quặng tin, xỉ hoặc các chất cô đặc; và các loại 

thực phẩm thiết yếu. Malaysia cũng có một hệ thống cấp phép xuất khẩu cho một số mặt 

hàng cụ thể như hàng dệt may, cao su, gỗ, và dầu cọ. 17% các dòng thuế của Malaysia 

(chủ yếu đối với thiết bị xây dựng, nông nghiệp, khoáng sản và các loại xe cơ giới) đều 

yêu cầu các loại giấy phép nhập khẩu nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nhạy cảm 

hoặc chiến lược. 

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu  

Singapore phụ thuộc rất lớn vào sức tiêu thụ của thị trường bên ngoài do thị trường trong 

nước quá nhỏ bé. Do vậy nước này thực hiện chính sách khuyến khích xuất khẩu mạnh. 

Hàng hoá được tự do xuất khẩu mà không phải chịu bất kỳ một loại thuế xuất khẩu nào. 

Hạn chế xuất khẩu được duy trì ở nước này cũng chỉ vì lý do bảo vệ sức khoẻ và an ninh 

quốc gia. Singapore sử dụng một số biện pháp hỗ trợ xuất khẩu như: hoàn thuế xuất khẩu, 

giảm thuế, hỗ trợ xúc tiến thương mại và marketing, xây dựng các vùng thương mại tự do 

FTZ… Tuy vậy, Singapore vẫn thực hiện cấm xuất khẩu tới một số nước do lệnh trừng 

phạt như: Afghanistan, Irắc, Iran…, và cấm xuất khẩu động vật quý hiếm như sừng tê 

giác và các chế phẩm của nó. Hạn chế xuất khẩu được áp dụng chủ yếu vì lý do an ninh, 

sức khoẻ và bảo vệ môi trường. Các loại hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu đó là động vật, 

sản phẩm động vật, cá và sản phẩm từ cá, vũ khí chất nổ, hoá chất, chất phóng xạ. 

Malaysia hỗ trợ tín dụng cho thông qua bảo lãnh và cho vay với lãi suất thấp cho các 

doanh nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra còn thực hiện biện pháp khấu hao nhanh đối với các 

doanh nghiệp xuất khẩu chiếm tỷ lệ trên 20% tổng doanh thu hàng năm. Xây dựng và 

phát triển các khu mậu dịch tự do, khu chế xuất và hệ thống kho chứa hàng miễn phí 

nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Năm 1980, 70% hàng chế tạo 

xuất khẩu là sản phẩm của khu chế xuất. 

Qua việc phân tích chính sách thương mại của hai nước Singapore và Malaysia có thể 

thấy: Từ những nước được đánh giá là “ mở cửa” nhất thế giới như Singapore đến nước 

NICs thế hệ thứ hai như Malaysia thì việc dỡ bỏ các rào cản thương mại là một phần 



12 

không thể thiếu trong tiến trình hội nhập vào kinh tế quốc tế. Việc điều chỉnh giảm dần 

các rào cản trong chính sách thương mại quốc tế là phù hợp với các cam kết tự do hóa 

thương mại. Tuy nhiên, các nước “không dỡ bỏ tất cả các rào cản” mà tùy thuộc vào điều 

kiện và chính sách phát triển của từng nước mà giảm dần các rào cản thuế quan và một 

phần các rào cản phi thuế quan. Các “ngoại lệ” liên quan đến an ninh quốc gia, hàng hóa 

nhạy cảm, vấn đề môi trường… vẫn phải chịu các rào cản kỹ thuật cũng như các biện 

pháp hạn chế xuất nhập khẩu của các quốc gia này. 

3. Chính sách TDH TM của Việt Nam và các cam kết mở cửa thị trƣờng 

Mô hình chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt Nam là thúc đẩy xuất khẩu, bảo hộ 

có chọn lọc và hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này được thực hiện thông qua việc tích 

cực tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết các hiệp định, thỏa thuận thương mại 

song phương và đa phương nhằm tạo thuận lợi và giảm thiểu các rào cản và rủi ro cho 

các hoạt động thương mại quốc tế. Cụ thể, hiện nay Việt Nam đã có quan hệ thương mại 

với khoảng 240 quốc gia và vùng lãnh thổ và thu hút đầu tư từ trên 80 quốc gia và vùng 

lãnh thổ. Việt Nam đã gia nhập WTO, ký kết 8 FTA, 88 Hiệp định thương mại song 

phương, 54 hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, 61 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. 

Phần này trình bày chính sách tự do hóa thương mại của Việt Nam thông qua các cam kết 

mở cửa thị trường trong lĩnh vực thương mại hàng hóa (chủ yếu thông qua các cam kết 

trong khuôn khổ WTO và FTA) và lĩnh vực thương mại dịch vụ (chủ yếu thông qua các 

cam kết trong khuôn khổ WTO vì (1) tính đến thời điểm này đây là những cam kết mở 

cửa thương mại dịch vụ lớn nhất, toàn diện nhất của Việt Nam và (2) các FTA mà Việt 

Nam đã ký kết hầu hết là các FTA thế hệ đầu, tức là chỉ tập trung chủ yếu vào thương 

mại hàng hóa). Cam kết tự do hóa thƣơng mại của Việt Nam đƣợc thể hiện rõ nét 

thông qua lộ trình cắt giảm thuế quan và loại bỏ phần lớn các hàng rào phi thuế 

quan. Một số ngành đã mở cửa hoàn toàn, nhƣng một số ngành vẫn có những hạn 

chế nhất định. Đồng thời, so với mở cửa trong lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa thì mở 

cửa trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ có nhiều hạn chế hơn. 
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3.1. Cam kết mở cửa thƣơng mại hàng hóa 

3.1.1. Cam kết mở cửa thị trƣờng hàng hóa trong khuôn khổ WTO 

Về thuế quan, Việt Nam cam kết cắt giảm thuế quan cho tất cả các thành viên WTO, tuy 

nhiên số lượng các dòng thuế cam kết cắt giảm không nhiều và mức độ cắt giảm không 

cao (và chỉ là “cắt giảm”, không phải là “loại bỏ hoàn toàn”) như được trình bày trong 

Hộp 1 dưới đây. 

Hộp 1: Cam kết mở cửa thị trƣờng hàng hóa của Việt Nam trong WTO 

Số dòng thuế có cam kết: 100% Biểu thuế (10.600 dòng); Mức giảm thuế bình quân 

toàn Biểu thuế: khoảng 23% (từ mức là 17,4% năm 2006 xuống còn 13,4%, thực hiện 

dần trong vòng 5-7 năm); 

Số dòng thuế cam kết giảm: khoảng 3.800 dòng thuế (chiếm 35,5% số dòng của Biểu 

thuế); nhóm mặt hàng có cam kết cắt giảm thuế nhiều nhất bao gồm: dệt may, cá và sản 

phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, máy móc thiết bị điện-điện tử, thịt (lợn, bò), phụ 

phẩm; 

Số dòng thuế giữ ở mức thuế hiện hành (cam kết không tăng thêm): khoảng 3.700 

dòng (chiếm 34,5% số dòng của Biểu thuế); 

Số dòng thuế ràng buộc theo mức thuế trần (cao hơn mức thuế suất hiện hành với 

3.170 dòng thuế (chiếm 30% số dòng của Biểu thuế), chủ yếu là đối với các nhóm hàng 

như xăng dầu, kim loại, hoá chất, một số phương tiện vận tải. 

Nguồn: Trung tâm WTO 

 

Về các biện pháp phi thuế quan, mặc dù phải xóa bỏ các hạn chế về định lượng nhập 

khẩu đối với tất cả các hàng hóa, Việt Nam vẫn giữ một số ngoại lệ chung và ngoại lệ 

riêng. Cụ thể, về ngoại lệ chung, Việt Nam được phép áp dụng các biện pháp hạn chế số 
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lượng nhập khẩu nhằm bảo vệ các mục đích công cộng quan trọng như bảo vệ an ninh 

quốc gia, đạo đức xã hội; bảo vệ sức khoẻ con người, động vật, thực vật; bảo vệ nguồn tài 

nhiên thiên quý hiếm, bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ quốc gia; 

hoặcbảo vệ môi trường. Về ngoại lệ riêng, Việt Nam được phép áp dụng hạn ngạch nhập 

khẩu đối với 4 nhóm hàng là đường ăn, trứng gia cầm, lá thuốc lá và muối, hoặc áp dụng 

một quy chế riêng về nhập khẩu (như tiêu chuẩn kỹ thuật/kiểm dịch, chế độ cấp phép 

nhập khẩu...) đối với 7 loại sản phẩm thuộc diện “quản lý chuyên ngành nông nghiệp” 

theo pháp luật Việt Nam (giống cây trồng/vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc 

bảo vệ thực vật, phân bón, gỗ rừng tự nhiên, động vật hoang dã…). 

3.1.2. Cam kết mở cửa thị trƣờng hàng hóa trong khuôn khổ FTA 

Đặc điểm của các cam kết trong khuôn khổ FTA là phạm vi các đối tác hạn chế nhưng 

mức độ tự do hóa sâu, thể hiện thông qua mức độ cắt giảm, tốc độ cắt giảm và mức độ 

bảo hộ. 

Về mức độ cắt giảm, cam kết xóa bỏ thuế trong khoảng 80-99% dòng thuế, tùy từng FTA 

(mặc dù so với các FTA thế hệ mới thì mức xóa thuế quan 69-80% trong phần lớn các 

FTA này là rất khiêm tốn). 

Tốc độ cắt giảm trung bình là khoảng 10 năm, trong đó một số mặt hàng có lộ trình cắt 

giảm nhanh trong vòng 3-5 năm, và một số mặt hàng có lộ trình cắt giảm dài đến 15-20 

năm. 

Về mức độ bảo hộ, cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong các FTA đã 

ký thường được chia làm hai nhóm: (i) Nhóm các mặt hàng thông thường - có lộ trình 

xóa bỏ thuế quan ngắn – thường không quá 10 năm; và (ii) Nhóm các mặt hàng nhạy cảm 

- không cam kết hoặc chỉ giảm thuế chứ không xóa bỏ, với lộ trình dài (có thể 15-20 

năm). Một số FTA chia nhóm này thành 2 loại: Nhạy cảm vừa (thường chỉ giảm thuế đến 
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5% với lộ trình dài)
1
, và Nhạy cảm cao (loại trừ hoặc giảm thuế ít, xuống khoảng 50% 

với lộ trình dài).
2
 

Trong tất cả các FTA đã ký, Việt Nam đều cam kết xoá bỏ các biện pháp hạn chế định 

lượng nhập khẩu phù hợp với cam kết trong WTO. 

3.2. Cam kết mở cửa thƣơng mại dịch vụ trong WTO 

Ngoài các cam kết áp dụng chung cho tất cả các thành viên WTO về nghĩa vụ đối xử tối 

huệ quốc MFN và nghĩa vụ minh bạch hóa, Việt Nam có một số cam kết cụ thể trong lĩnh 

vực dịch vụ. Việt Nam được đánh giá là khá mở cửa về dịch vụ (cam kết mở cửa 11/12 

ngành dịch vụ, trừ “các dịch vụ khác” theo phân loại của WTO) nhưng độ sâu mở cửa 

trong từng ngành còn tương đối hạn chế (tham khảo Phụ lục 1 – Mức độ mở cửa các phân 

ngành của Việt Nam trong WTO). Tương tự như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam cam 

kết mở cửa các ngành/phân ngành dịch vụ theo phương pháp “Chọn – Cho” tức là chỉ 

cam kết mở cửa đối với những ngành được nêu ra. 

Về các phương thức cung cấp dịch vụ, nếu xét theo 4 phương thức cung cấp dịch vụ được 

quy định trong WTO, theo cam kết gia nhập, Việt Nam ít hạn chế đối với Phương thức 1 

(cung cấp qua biên giới) và Phương thức 2 (tiêu dùng ở nước ngoài), hạn chế nhiều đối 

với Phương thức 3 (hiện diện thương mại) và hầu như chưa cam kết đối với Phương thức 

4 (hiện diện của thể nhân). 

                                                             
1 Nhóm hàng nhạy cảm vừa bao gồm một số nông sản, thịt và cá sản phẩm từ thịt, dầu thô, một số loại hóa chất, 

phân bón, nhựa và các sản phẩm từ nhựa, giấy, vải và nguyên liệu dệt may, thủy tinh, kính, một số loại sắt thép, 
động cơ máy móc và điện máy, thuyền đánh bắt thủy sản. 

2 Nhóm hàng nhạy cảm cao bao gồm 4 loại mặt hàng đang áp dụng hạn ngạch thuế quan theo WTO (trứng, muối, 

đường, lá thuốc lá), một số mặt hàng trong nước đã có thể sản xuất thay thế hàng nhập khẩu (xi măng, sắt thép, xăng 

dầu, săm lốp, vật liệu xây dựng, một số động cơ, tàu thuyền đánh bắt thủy sản) và các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, ô 

tô, xe máy. 
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3.3. Mức độ kiểm soát hoạt động TMQT 

Tương tự như nhiều quốc gia khác, quyền xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp FDI 

tại Việt Nam bị hạn chế. Ví dụ: Khi mua bán hàng hóa thì phải xin cấp Giấy phép kinh 

doanh và điều kiện được cấp là hình thức đầu tư phải phù hợp với lộ trình Việt Nam đã 

cam kết; hoặc khi nhập khẩu hàng hóa để bán hoặc xuất khẩu hàng hóa không phải do 

doanh nghiệp đó sản xuất thì phải xin thêm các Giấy phép thực hiện quyền nhập khẩu 

hoặc xuất khẩu. 

Ngoài ra, theo quy định của WTO, Việt Nam được phép áp dụng các biện pháp phi thuế 

quan như Vệ sinh dịch tễ (SPS) và Hàng rào Kỹ thuật thương mại (TBT) nhằm các mục 

đích bảo vệ sức khỏe, môi trường, an ninh, quyền lợi người tiêu dùng, hoặc các biện pháp 

phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. 

4. Gợi ý chính sách 

Mặc dù xu hướng chung của các quốc gia là cắt giảm hàng rào thuế quan và dỡ bỏ các 

công cụ phi thuế quan, trong đó, thuế quan sẽ tiếp tục được đàm phán, cắt bỏ dần đến 0%, 

nhưng các nước có thể dựng lên những hàng rào “mới” nhằm bảo vệ nền sản xuất trong 

nước hoặc các mục đích công cộng nên cần xây dựng chiến lược và biện pháp thích ứng 

với những thay đổi đó để đẩy mạnh buôn bán quốc tế. 

Do việc bảo hộ bằng thuế quan không còn là một xu hướng hợp lý nên cần nghiên cứu 

vận dụng hiệu quả các biện pháp phi thuế quan. Hiện tại, Việt Nam vẫn yếu trong việc sử 

dụng các biện pháp SPS và TBT này để bảo vệ sức khỏe và môi trường rất hạn chế nên 

vẫn khó có thể sử dụng các biện pháp này làm rào cản đối với hàng nhập khẩu. Cụ thể là 

một số tiêu chuẩn bắt buộc còn thấp (cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nội 

địa), hoặc do cơ chế đảm bảo thực thi thiếu nghiêm khắc. Ngoài ra, Việt Nam chưa tạo ra 

rào cản đáng kể nào đối với hàng hóa nhập khẩu thông qua các biện pháp phòng vệ 

thương mại (tính đến tháng 9/2014, Việt Nam mới tiến hành được 3 vụ điều tra phòng vệ 

thương mại đối với hàng hóa nước ngoài.) 
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Có thể tiếp tục nghiên cứu mở cửa thị trường hơn nữa trong các FTA tương lai. Do Việt 

Nam đã mở cửa gần như toàn bộ thị trường cho hàng hóa của 9 nước ASEAN (các nước 

có cơ cấu sản phẩm cạnh tranh với Việt Nam) và Trung Quốc (có lợi thế cạnh tranh trong 

nhiều ngành, kể cả các ngành Việt Nam có thế mạnh như dệt may, da giày) nên việc mở 

cửa thị trường nội địa cho các đối tác khác bây giờ sẽ không thực sự gây ra nhiều tác 

động nữa. Trong khi đó, sự có mặt của hàng hoá nước ngoài sẽ làm tăng tính cạnh tranh 

và thay thế thị phần của các hàng nhập khẩu từ các nước đã ký FTA của Việt Nam. 

Cần tăng cường hiệu quả tham vấn doanh nghiệp trong đàm phán và ký kết các FTA vì 

đây là khu vực chịu ảnh hưởng và thực thi các cam kết hội nhập và tự do hóa thương mại. 

Mặc dù đã có Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 về việc tham vấn cộng 

đồng trong các thoả thuận thương mại quốc tế, nhưng việc tham vấn vẫn chưa thực sự 

hiệu quả. 

Về lĩnh vực thương mại dịch vụ, cần xem xét cẩn thận trong quá trình đàm phán FTA 

nhằm đảm bảo không gian chính sách cần thiết và các mục đích công cộng như an ninh 

tài chính, quốc phòng, môi trường, sức khỏe người dân. 
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PHẦN III: KẾT LUẬN 

Một số phân tích về quá trình tự do hóa thương mại tại Singapore, Malaysia và Việt Nam 

và xu hướng tự do hóa thương mại quốc tế trên thế giới, đặc biệt là tại một số quốc gia 

phát triển (Mỹ và EU) cho thấy nhận định “Các quốc gia thực hện tự do hóa thương mại 

thông qua việc dỡ bỏ tất cả các rào cản trong chính sách thương mại quốc tế” là chưa 

chính xác. Tự do hóa thương mại quốc tế là xu hướng chung trong quá trình phát triển và 

hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên, việc tự do hóa thương mại giữa các nước và giữa các 

ngành trong một nước có thể theo lộ trình khác nhau, tùy thuộc vào trình độ, chính sách 

và điều kiện phát triển của mỗi nước tại mỗi thời điểm nhất định. Ngay tại các quốc gia 

phát triển thì hiện vẫn còn tồn tại những rào cản thương mại quốc tế nhất định. Đồng 

thời, khi còn tồn tại sự khác biệt thì vẫn còn những rào cản đối với thương mại quốc tế. 
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PHỤ LỤC 1: MỨC ĐỘ MỞ CỬA CÁC PHÂN NGÀNH CỦA VIỆT NAM TRONG 

WTO 

Ngành/phân ngành 

mở cửa nhanh 

nhất, không cần 

thời kỳ quá độ 

Ngành/phân ngành 

mở cửa nhanh 

nhƣng cần thời kỳ 

quá độ 

Ngành/phân ngành 

cam kết hạn chế 

Ngành/phân ngành 

chƣa cam kết 

 Xây dựng 

 Ngân hàng 

 Bảo hiểm 

 Y tế (chỉ giới 

hạn ở dịch vụ 

bệnh viện, nhan 

khoa và khám 

bệnh 

 Du lịch (chỉ giới 

hạn ở dịch vụ 

khách sạn, nhà 

hàng, đại lý lữ 

hành và tour du 

lịch) 

 Một số dịch vụ 

kinh doanh 

 Thông tin liên 

lạc 

 Phân phối 

 Giáo dục 

 Môi trường 

 Chứng khoán 

 Một số dịch vụ 

kinh doanh 

 Viễn thông 

 Quảng cáo 

 Một số dịch vụ 

nông nghiệp, săn 

bắn, lâm nghiệp 

 Sản xuất 

 Phát hành phim, 

chiếu phim 

 Giải trí, văn hóa, 

thể thao 

 Vận tải biểnvà 

đường thủy nội 

địa 

 Vận tải đường bộ 

và đường sắt 

 Thú y 

 Thuê máy móc 

và thiết bị khác 

 Ghi âm 

 Giáo dục phổ 

thông cơ sở 
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PHỤ LỤC 2: TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo cáo Nghiên cứu Tự 

do thương mại quốc tế ở Việt Nam. 

GS.TS. Đỗ Đức Bình, Ts. Ngô Thị Tuyết Mai, Giáo trình Kinh tế Quốc tế. Trường Đại 

học KTQD, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế. 2013. 
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